
Tango Pro: Đèn pha
LED siêu hiệu quả và
linh hoạt
Tango Pro

Đèn pha LED Philips Tango Pro là thế hệ thứ năm của đèn pha LED Philips Tango.

Tango Pro nâng hiệu quả lên một tầm cao mới, mang lại hiệu quả tốt nhất trong

ngành trong một thiết kế nhỏ gọn nhưng thanh lịch. Bộ đèn có thể được áp dụng

trong nhiều ứng dụng linh hoạt, từ chiếu sáng khu vực đến các cơ sở thể thao giải trí.

Bộ điều khiển LED có vỏ nhỏ gọn và chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được

công nhận trên toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại

vừa đảm bảo công năng ổn định tuyệt vời của đèn. Hình dáng bộ đèn dạng mô-đun

được sắp xếp hợp lý mang lại thiết kế cân bằng về mặt hình ảnh. Đèn pha LED Philips

Tango Pro được thiết kế để tạo ra môi trường sáng hơn và an toàn hơn. Được hỗ trợ
bởi công nghệ LED mới nhất, Tango Pro mang lại hiệu suất vượt trội cả về phân bổ
ánh sáng và hiệu suất, từ 170 lm/W đến 200 lm/W. Tuổi thọ đèn dài sẽ hỗ trợ nỗ lực

của bạn nhằm đạt được các mục tiêu bền vững.

Lợi ích
• Sản phẩm có phiên bản Hiệu suất cao và Hiệu suất cực cao giúp giảm lượng khí

thải carbon và tiết kiệm năng lượng.

• 6 quang học, 12 tùy chọn bộ điều khiển và phụ kiện (cửa chớp bên ngoài, xích an

toàn, thiết bị ngắm) cho phép bạn đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng.

• Đã kết nối và sẵn sàng sử dụng trong hệ thống (sẵn sàng cho Interact và ZD4i),

tương thích với nền tảng Interact.

• Thiết kế hấp dẫn và bền vững cùng với các vật liệu chắc chắn mang đến độ bền,

chất lượng mạnh mẽ và độ tin cậy trước các môi trường khắc nghiệt.
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Tính năng
• Các phiên bản Hiệu suất cao mang lại hiệu suất 170 lm/W, với các phiên bản

UltraEfficient có hiệu suất lên tới 200 lm/W.

• Các gói quang thông có dải sáng từ 8.500 quang thông đến 85.000 quang thông.

• Vỏ nhôm đúc ADC1 chất lượng cao và khung bằng thép không gỉ.
• Sản phẩm chống muối biển (MSP) có thời gian chiếu sáng trong 1.000/ 2.000 giờ

được dùng trong các ứng dụng ven biển.

• Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập IP66 và xếp hạng bảo vệ tác động IK08.

• Kiểm tra độ rung chu kỳ 100K ở 3G theo hướng trục X, Y và Z và 6G cho phiên bản

cần trục.

• Chịu được 150km/h+ bão.

• Tuổi thọ 75.000 giờ (L70, nhiệt độ môi trường 50⁰C).

• Được chứng nhận hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 50°C.

• Bảo hành 5 năm.

Ứng dụng
• Sân bay

• Sân vận động và khu thể thao

• Bãi đỗ xe

• Các tòa nhà, tượng đài và mặt tiền

• Bến xe và đường thu phí

• Bảng quảng cáo

• Cảng và bãi container

• Các khu vực công nghiệp lớn

Cảnh báo và An toàn
• Đối với các ứng dụng ven biển, khuyến nghị sử dụng MSP có thời gian chiếu sáng là 2.000 giờ (hoặc cao hơn) (không chịu trách

nhiệm đối với các thiệt hại do hao mòn)

• Không phù hợp với khu công nghiệp hóa chất

• Không thích hợp để lắp đặt trên các vật thể chuyển động

Bản vẽ kích thước
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Bản vẽ kích thước

Chi tiết sản phẩm

Tango Pro, floodlight Tango Pro, floodlight

Tango Pro, floodlight

Tango Pro, floodlight Tango Pro, floodlight

Tango Pro, floodlight Tango Pro, floodlight
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Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Polycarbonate

Màu vỏ đèn RAL7040

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Ký hiệu tính dễ cháy -

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Thẻ dịch vụ

911401612009 BVP565 LED672/740 430W EP SWB Có

911401612309 BVP565 LED672/750 430W EP SWB Có

911401612609 BVP565 LED672/757 430W EP SWB Có

911401612709 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7 Có

911401612809 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB Có

911401612909 BVP565 LED672/740 430W EP NB Có

911401613009 BVP565 LED672/740 430W EP S6 Có

911401613109 BVP565 LED672/750 430W EP NB Có

911401613209 BVP565 LED672/750 430W EP S6 Có

911401613309 BVP565 LED672/757 430W EP NB Có

911401613409 BVP565 LED672/757 430W EP S6 Có

911401613809 BVP565 LED558/730 370W FP SWB Có

911401613909 BVP565 LED601/740 370W FP SWB Có

911401614209 BVP565 LED601/750 370W FP SWB Có

911401614509 BVP565 LED601/757 370W FP SWB Có

911401614709 BVP565 LED601/740 370W FP NB Có

911401614809 BVP565 LED601/740 370W FP S6 Có

911401614909 BVP565 LED601/750 370W FP NB Có

911401615009 BVP565 LED601/750 370W FP S6 Có

911401615109 BVP565 LED601/757 370W FP NB Có

911401615209 BVP565 LED601/757 370W FP S6 Có

911401644209 BVP565 LED800/740 470W EP AMB Có

911401644309 BVP565 LED800/740 470W EP SMB Có

911401607109 BVP563 LED336/740 220W EP SWB Có

911401607509 BVP563 LED336/750 220W EP SWB Có

911401607809 BVP563 LED336/757 220W EP SWB Có

911401607909 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB Có

911401610409 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7 Có

911401643809 BVP563 LED375/740 220W EP AMB Có

911401643909 BVP563 LED375/740 220W EP SMB Có

911401644009 BVP563 LED355/840 220W EP SMB Có

911401649809 BVP564 LED530/757 310W PSU AMB -

911401649909 BVP564 LED530/740 310W PSU SMB -

911401650009 BVP564 LED530/757 310W PSU SMB -

Order Code Full Product Name Thẻ dịch vụ

911401650109 BVP564 LED410/740 240W EP AMB -

911401650209 BVP564 LED410/757 240W EP AMB -

911401650309 BVP564 LED410/740 240W EP SMB -

911401650409 BVP564 LED410/757 240W EP SMB -

911401650509 BVP564 LED470/740 275W EP AMB -

911401650609 BVP564 LED470/757 275W EP AMB -

911401650709 BVP564 LED470/740 275W EP SMB -

911401650809 BVP564 LED470/757 275W EP SMB -

911401650909 BVP564 LED530/740 310W EP AMB -

911401651009 BVP564 LED530/757 310W EP AMB -

911401651109 BVP564 LED530/740 310W EP SMB -

911401651209 BVP564 LED530/757 310W EP SMB -

911401651309 BVP564 LED625/740 380W EP AMB -

911401651409 BVP564 LED625/740 380W EP SMB -

911401651909 BVP564 LED520/740 350W EP NB -

911401652009 BVP564 LED555/740 380W EP NB -

911401652109 BVP564 LED555/740 380W EP S6 -

911401652209 BVP564 LED516/740 380W EP SAWB -

911401652309 BVP564 LED555/740 380W EP SWB -

911401653009 BVP564 LED750/740 470W EP AMB -

911401653109 BVP564 LED750/740 470W EP SMB -

911401653209 BVP564 LED750/740 470W WLP AMB -

911401653309 BVP564 LED720/740 450W GL AMB -

911401653409 BVP564 LED720/740 450W GL SMB -

911401653509 BVP564 LED612/740 440W EP NB -

911401653609 BVP564 LED612/740 440W EP S6 -

911401653709 BVP564 LED567/740 440W EP SAWB -

911401653809 BVP564 LED612/740 440W EP SWB -

911401653909 BVP564 LED590/740 410W WLP NB -

911401654009 BVP564 LED590/740 410W GL NB -

911401654109 BVP564 LED590/740 410W GL S6 -

911401654209 BVP564 LED546/740 410W GL SAWB -

911401654309 BVP564 LED590/740 410W GL SWB -

Thông tin kỹ thuật về đèn
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Order Code Full Product Name

Sự mở rộng chùm sáng của đèn

dạng thanh dầm Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ màu tương quan (Danh

định)

Chỉ số hoàn màu

(CRI) Quang thông

911401612009 BVP565 LED672/740 430W EP SWB - 750 trắng trung tính 4000 K 70 67.200 lm

911401612309 BVP565 LED672/750 430W EP SWB - 750 trắng trung tính 5000 K 70 67.200 lm

911401612609 BVP565 LED672/757 430W EP SWB - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 67.200 lm

911401612709 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7 - 730 ánh sáng trắng ấm 3000 K 70 57.700 lm

911401612809 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB - 730 ánh sáng trắng ấm 3000 K 70 57.700 lm

911401612909 BVP565 LED672/740 430W EP NB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 67.200 lm

911401613009 BVP565 LED672/740 430W EP S6 - 740 trắng trung tính 4000 K 70 67.200 lm

911401613109 BVP565 LED672/750 430W EP NB - 750 trắng trung tính 5000 K 70 67.200 lm

911401613209 BVP565 LED672/750 430W EP S6 - 750 trắng trung tính 5000 K 70 67.200 lm

911401613309 BVP565 LED672/757 430W EP NB - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 67.200 lm

911401613409 BVP565 LED672/757 430W EP S6 - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 67.200 lm

911401613809 BVP565 LED558/730 370W FP SWB - 730 ánh sáng trắng ấm 3000 K 70 55.800 lm

911401613909 BVP565 LED601/740 370W FP SWB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 60.100 lm

911401614209 BVP565 LED601/750 370W FP SWB - 750 trắng trung tính 5000 K 70 60.100 lm

911401614509 BVP565 LED601/757 370W FP SWB - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 60.100 lm

911401614709 BVP565 LED601/740 370W FP NB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 60.100 lm

911401614809 BVP565 LED601/740 370W FP S6 - 740 trắng trung tính 4000 K 70 60.100 lm

911401614909 BVP565 LED601/750 370W FP NB - 750 trắng trung tính 5000 K 70 60.100 lm

911401615009 BVP565 LED601/750 370W FP S6 - 750 trắng trung tính 5000 K 70 60.100 lm

911401615109 BVP565 LED601/757 370W FP NB - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 60.100 lm

911401615209 BVP565 LED601/757 370W FP S6 - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 60.100 lm

911401644209 BVP565 LED800/740 470W EP AMB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 80.000 lm

911401644309 BVP565 LED800/740 470W EP SMB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 80.000 lm

911401607109 BVP563 LED336/740 220W EP SWB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 33.600 lm

911401607509 BVP563 LED336/750 220W EP SWB - 750 trắng trung tính 5000 K 70 33.600 lm

911401607809 BVP563 LED336/757 220W EP SWB - 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 33.600 lm

911401607909 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB - 730 ánh sáng trắng ấm 3000 K 70 28.800 lm

911401610409 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7 - 730 ánh sáng trắng ấm 3000 K 70 28.800 lm

911401643809 BVP563 LED375/740 220W EP AMB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 37.500 lm

911401643909 BVP563 LED375/740 220W EP SMB - 740 trắng trung tính 4000 K 70 37.500 lm

911401644009 BVP563 LED355/840 220W EP SMB - 840 trắng trung tính 4000 K 80 35.500 lm

911401649809 BVP564 LED530/757 310W PSU AMB 91.6° x 55.1° x 34° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 53.000 lm

911401649909 BVP564 LED530/740 310W PSU SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 53.000 lm

911401650009 BVP564 LED530/757 310W PSU SMB 55° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 53.000 lm

911401650109 BVP564 LED410/740 240W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 41.000 lm

911401650209 BVP564 LED410/757 240W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 41.000 lm

911401650309 BVP564 LED410/740 240W EP SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 41.000 lm

911401650409 BVP564 LED410/757 240W EP SMB 55° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 41.000 lm

911401650509 BVP564 LED470/740 275W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 47.000 lm

911401650609 BVP564 LED470/757 275W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 47.000 lm

911401650709 BVP564 LED470/740 275W EP SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 47.000 lm

911401650809 BVP564 LED470/757 275W EP SMB 55° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 47.000 lm

911401650909 BVP564 LED530/740 310W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 53.000 lm

911401651009 BVP564 LED530/757 310W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 53.000 lm

911401651109 BVP564 LED530/740 310W EP SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 53.000 lm

911401651209 BVP564 LED530/757 310W EP SMB 55° 757 ánh sáng trắng mát 5700 K 70 53.000 lm

911401651309 BVP564 LED625/740 380W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 62.500 lm

911401651409 BVP564 LED625/740 380W EP SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 62.500 lm

911401651909 BVP564 LED520/740 350W EP NB 12° 740 trắng trung tính 4000 K 70 52.000 lm

911401652009 BVP564 LED555/740 380W EP NB 12° 740 trắng trung tính 4000 K 70 55.500 lm

911401652109 BVP564 LED555/740 380W EP S6 23° 740 trắng trung tính 4000 K 70 55.500 lm
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Order Code Full Product Name

Sự mở rộng chùm sáng của đèn

dạng thanh dầm Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ màu tương quan (Danh

định)

Chỉ số hoàn màu

(CRI) Quang thông

911401652209 BVP564 LED516/740 380W EP SAWB 116° x 15.7° x 65° 740 trắng trung tính 4000 K 70 51.600 lm

911401652309 BVP564 LED555/740 380W EP SWB 73° x 26° 740 trắng trung tính 4000 K 70 55.500 lm

911401653009 BVP564 LED750/740 470W EP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 75.000 lm

911401653109 BVP564 LED750/740 470W EP SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 75.000 lm

911401653209 BVP564 LED750/740 470W WLP AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 75.000 lm

911401653309 BVP564 LED720/740 450W GL AMB 91.6° x 55.1° x 34° 740 trắng trung tính 4000 K 70 72.000 lm

911401653409 BVP564 LED720/740 450W GL SMB 55° 740 trắng trung tính 4000 K 70 72.000 lm

911401653509 BVP564 LED612/740 440W EP NB 12° 740 trắng trung tính 4000 K 70 61.200 lm

911401653609 BVP564 LED612/740 440W EP S6 23° 740 trắng trung tính 4000 K 70 61.200 lm

911401653709 BVP564 LED567/740 440W EP SAWB 116° x 15.7° x 65° 740 trắng trung tính 4000 K 70 56.700 lm

911401653809 BVP564 LED612/740 440W EP SWB 73° x 26° 740 trắng trung tính 4000 K 70 61.200 lm

911401653909 BVP564 LED590/740 410W WLP NB 12° 740 trắng trung tính 4000 K 70 59.000 lm

911401654009 BVP564 LED590/740 410W GL NB 12° 740 trắng trung tính 4000 K 70 59.000 lm

911401654109 BVP564 LED590/740 410W GL S6 23° 740 trắng trung tính 4000 K 70 59.000 lm

911401654209 BVP564 LED546/740 410W GL SAWB 116° x 15.7° x 65° 740 trắng trung tính 4000 K 70 54.600 lm

911401654309 BVP564 LED590/740 410W GL SWB 73° x 26° 740 trắng trung tính 4000 K 70 59.000 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401612009 BVP565 LED672/740 430W EP SWB 470 W

911401612309 BVP565 LED672/750 430W EP SWB 430 W

911401612609 BVP565 LED672/757 430W EP SWB 430 W

911401612709 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7 430 W

911401612809 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB 430 W

911401612909 BVP565 LED672/740 430W EP NB 430 W

911401613009 BVP565 LED672/740 430W EP S6 430 W

911401613109 BVP565 LED672/750 430W EP NB 430 W

911401613209 BVP565 LED672/750 430W EP S6 430 W

911401613309 BVP565 LED672/757 430W EP NB 430 W

911401613409 BVP565 LED672/757 430W EP S6 430 W

911401613809 BVP565 LED558/730 370W FP SWB 370 W

911401613909 BVP565 LED601/740 370W FP SWB 370 W

911401614209 BVP565 LED601/750 370W FP SWB 370 W

911401614509 BVP565 LED601/757 370W FP SWB 370 W

911401614709 BVP565 LED601/740 370W FP NB 370 W

911401614809 BVP565 LED601/740 370W FP S6 370 W

911401614909 BVP565 LED601/750 370W FP NB 370 W

911401615009 BVP565 LED601/750 370W FP S6 370 W

911401615109 BVP565 LED601/757 370W FP NB 370 W

911401615209 BVP565 LED601/757 370W FP S6 370 W

911401644209 BVP565 LED800/740 470W EP AMB 470 W

911401644309 BVP565 LED800/740 470W EP SMB 470 W

911401607109 BVP563 LED336/740 220W EP SWB 220 W

911401607509 BVP563 LED336/750 220W EP SWB 220 W

911401607809 BVP563 LED336/757 220W EP SWB 220 W

911401607909 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB 220 W

911401610409 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7 220 W

911401643809 BVP563 LED375/740 220W EP AMB 220 W

911401643909 BVP563 LED375/740 220W EP SMB 220 W

911401644009 BVP563 LED355/840 220W EP SMB 220 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401649809 BVP564 LED530/757 310W PSU AMB 310 W

911401649909 BVP564 LED530/740 310W PSU SMB 310 W

911401650009 BVP564 LED530/757 310W PSU SMB 310 W

911401650109 BVP564 LED410/740 240W EP AMB 240 W

911401650209 BVP564 LED410/757 240W EP AMB 240 W

911401650309 BVP564 LED410/740 240W EP SMB 240 W

911401650409 BVP564 LED410/757 240W EP SMB 240 W

911401650509 BVP564 LED470/740 275W EP AMB 275 W

911401650609 BVP564 LED470/757 275W EP AMB 275 W

911401650709 BVP564 LED470/740 275W EP SMB 275 W

911401650809 BVP564 LED470/757 275W EP SMB 275 W

911401650909 BVP564 LED530/740 310W EP AMB 310 W

911401651009 BVP564 LED530/757 310W EP AMB 310 W

911401651109 BVP564 LED530/740 310W EP SMB 310 W

911401651209 BVP564 LED530/757 310W EP SMB 310 W

911401651309 BVP564 LED625/740 380W EP AMB 380 W

911401651409 BVP564 LED625/740 380W EP SMB 380 W

911401651909 BVP564 LED520/740 350W EP NB 350 W

911401652009 BVP564 LED555/740 380W EP NB 380 W

911401652109 BVP564 LED555/740 380W EP S6 380 W

911401652209 BVP564 LED516/740 380W EP SAWB 380 W

911401652309 BVP564 LED555/740 380W EP SWB 380 W

911401653009 BVP564 LED750/740 470W EP AMB 470 W

911401653109 BVP564 LED750/740 470W EP SMB 470 W

911401653209 BVP564 LED750/740 470W WLP AMB 470 W

911401653309 BVP564 LED720/740 450W GL AMB 450 W

911401653409 BVP564 LED720/740 450W GL SMB 450 W

911401653509 BVP564 LED612/740 440W EP NB 440 W

911401653609 BVP564 LED612/740 440W EP S6 440 W

911401653709 BVP564 LED567/740 440W EP SAWB 440 W

911401653809 BVP564 LED612/740 440W EP SWB 440 W
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401653909 BVP564 LED590/740 410W WLP NB 410 W

911401654009 BVP564 LED590/740 410W GL NB 410 W

911401654109 BVP564 LED590/740 410W GL S6 410 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401654209 BVP564 LED546/740 410W GL SAWB 410 W

911401654309 BVP564 LED590/740 410W GL SWB 410 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều

chỉnh độ sáng Độ mờ tối đa

911401612009 BVP565 LED672/740 430W EP SWB 1-10 V -

911401612309 BVP565 LED672/750 430W EP SWB 1-10 V -

911401612609 BVP565 LED672/757 430W EP SWB 1-10 V -

911401612709 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7 1-10 V -

911401612809 BVP565 LED577/730 430W EP SAWB 1-10 V -

911401612909 BVP565 LED672/740 430W EP NB 1-10 V -

911401613009 BVP565 LED672/740 430W EP S6 1-10 V -

911401613109 BVP565 LED672/750 430W EP NB 1-10 V -

911401613209 BVP565 LED672/750 430W EP S6 1-10 V -

911401613309 BVP565 LED672/757 430W EP NB 1-10 V -

911401613409 BVP565 LED672/757 430W EP S6 1-10 V -

911401613809 BVP565 LED558/730 370W FP SWB DALI -

911401613909 BVP565 LED601/740 370W FP SWB DALI -

911401614209 BVP565 LED601/750 370W FP SWB DALI -

911401614509 BVP565 LED601/757 370W FP SWB DALI -

911401614709 BVP565 LED601/740 370W FP NB DALI -

911401614809 BVP565 LED601/740 370W FP S6 DALI -

911401614909 BVP565 LED601/750 370W FP NB DALI -

911401615009 BVP565 LED601/750 370W FP S6 DALI -

911401615109 BVP565 LED601/757 370W FP NB DALI -

911401615209 BVP565 LED601/757 370W FP S6 DALI -

911401644209 BVP565 LED800/740 470W EP AMB 1-10 V -

911401644309 BVP565 LED800/740 470W EP SMB 1-10 V -

911401607109 BVP563 LED336/740 220W EP SWB 1-10 V -

911401607509 BVP563 LED336/750 220W EP SWB 1-10 V -

911401607809 BVP563 LED336/757 220W EP SWB 1-10 V -

911401607909 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB 1-10 V -

911401610409 BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7 1-10 V -

911401643809 BVP563 LED375/740 220W EP AMB 1-10 V -

911401643909 BVP563 LED375/740 220W EP SMB 1-10 V -

911401644009 BVP563 LED355/840 220W EP SMB 1-10 V -

911401649809 BVP564 LED530/757 310W PSU AMB - Không áp

dụng

911401649909 BVP564 LED530/740 310W PSU SMB - Không áp

dụng

Order Code Full Product Name

Có thể điều

chỉnh độ sáng Độ mờ tối đa

911401650009 BVP564 LED530/757 310W PSU SMB - Không áp

dụng

911401650109 BVP564 LED410/740 240W EP AMB 1-10 V 10%

911401650209 BVP564 LED410/757 240W EP AMB 1-10 V 10%

911401650309 BVP564 LED410/740 240W EP SMB 1-10 V 10%

911401650409 BVP564 LED410/757 240W EP SMB 1-10 V 10%

911401650509 BVP564 LED470/740 275W EP AMB 1-10 V 10%

911401650609 BVP564 LED470/757 275W EP AMB 1-10 V 10%

911401650709 BVP564 LED470/740 275W EP SMB 1-10 V 10%

911401650809 BVP564 LED470/757 275W EP SMB 1-10 V 10%

911401650909 BVP564 LED530/740 310W EP AMB 1-10 V 10%

911401651009 BVP564 LED530/757 310W EP AMB 1-10 V 10%

911401651109 BVP564 LED530/740 310W EP SMB 1-10 V 10%

911401651209 BVP564 LED530/757 310W EP SMB 1-10 V 10%

911401651309 BVP564 LED625/740 380W EP AMB 1-10 V 10%

911401651409 BVP564 LED625/740 380W EP SMB 1-10 V 10%

911401651909 BVP564 LED520/740 350W EP NB 1-10 V 10%

911401652009 BVP564 LED555/740 380W EP NB 1-10 V 10%

911401652109 BVP564 LED555/740 380W EP S6 1-10 V 10%

911401652209 BVP564 LED516/740 380W EP SAWB 1-10 V 10%

911401652309 BVP564 LED555/740 380W EP SWB 1-10 V 10%

911401653009 BVP564 LED750/740 470W EP AMB 1-10 V 10%

911401653109 BVP564 LED750/740 470W EP SMB 1-10 V 10%

911401653209 BVP564 LED750/740 470W WLP AMB 1-10 V 10%

911401653309 BVP564 LED720/740 450W GL AMB 1-10 V 10%

911401653409 BVP564 LED720/740 450W GL SMB 1-10 V 10%

911401653509 BVP564 LED612/740 440W EP NB 1-10 V 10%

911401653609 BVP564 LED612/740 440W EP S6 1-10 V 10%

911401653709 BVP564 LED567/740 440W EP SAWB 1-10 V 10%

911401653809 BVP564 LED612/740 440W EP SWB 1-10 V 10%

911401653909 BVP564 LED590/740 410W WLP NB 1-10 V 10%

911401654009 BVP564 LED590/740 410W GL NB 1-10 V 10%

911401654109 BVP564 LED590/740 410W GL S6 1-10 V 10%

911401654209 BVP564 LED546/740 410W GL SAWB 1-10 V 10%

911401654309 BVP564 LED590/740 410W GL SWB 1-10 V 10%
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